    UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	                    		  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                                                                             
             KHOA: Điện Điện Tử                                                                                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2019

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC 
Khóa: ………… Bậc:……… Ngành/nghề:Cơ Điện tử-Tự động hóa

	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	
	Mạch điện
	Giáo trình mạch điện
	
	
	

	
	TH Đo lường và cảm biến
	Giáo trình TH đo lường và cảm biến
	
	
	

	
	Kỹ thuật số
		Giáo trình kỹ thuật số
	
	
	

	
	Thực hành kỹ thuật số
	Giáo trình thực hành kỹ thuật số
	
	
	

	
	Điện tử cơ bản
		Giáo trình điện tử cơ bản
	
	
	

	
	TH Điện tử cơ bản
		Giáo trình TH điện tử cơ bản
	
	
	

	
	An toàn điện
	Giáo trình an toàn điện
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Thực hành điện cơ bản
	Giáo trình thực hành điện cơ bản
	
	
	

	
	Máy điện
	Giáo trình máy điện
	
	
	

	1
	Lập trình PLC
	Giáo trình lập trình PLC
	Khoa Điện điện tử
	
	

	
	TH Lập trình PLC
	Giáo trình TH lập trình PLC
	
	
	

	2
	Trang bị điện
	Giáo trình Trang bị điện
	Nguyễn Văn Yên
	
	

	3
	TH Trang bị điện
	Giáo trình TH Trang bị điện
	Quách Minh Thử
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	Điện tử công suất
	Giáo trình điện tử công suất
	
	
	

	
	Khí cụ điện 
	Giáo trình Khí cụ điện
	
	
	

	
	Vi xử lý
	Giáo trình vi xử lý
	
	
	

	
	TH Vi xử lý
	Giáo trình TH vi xử lý
	
	
	

	5
	Tự động hóa quá trình công nghệ
	Giáo trình tự động hóa quá trình công nghệ
	
	
	

	
	TH Tự động hóa quá trình công nghệ
	Giáo trình TH tự động hóa quá trình công nghệ
	
	
	

	6
	Kỹ thuật điều khiển tự động
	Giáo trình Kỹ thuật điều khiển tự động
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Thực hành SCADA
	Giáo trình thực hành SCADA
	
	
	

	
	Điện công nghiệp
	Giáo trình Điện công nghiệp
	Nguyễn Văn Yên
	
	

	
	Điện tử công nghiệp
	Giáo Trình  điện tử công nghiệp
	
	
	

	
	TH điện tử công nghiệp
	[bookmark: _GoBack]Giáo trình thực hành điện tử công nghiệp
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Đo lường và cảm biến
	Giáo trình đo lường và cảm biến
	
	
	

	
	TH Đo lường và cảm biến
	Giáo trình TH đo lường và cảm biến
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Kỹ thuật chiếu sáng
	Giáo trình Kỹ thuật chiếu sáng
	Dương Lan Hương
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA
